
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN - HOÀI ĐỨC

STT Họ và tên Lớp Môn Giáo viên ôn luyện đội tuyển
1 Nguyễn Văn Thắng  11A1 Toán Nguyễn Thị Tuyết Minh
2 Nguyễn Văn Hoàng Anh 11A1 Toán Nguyễn Thị Tuyết Minh
3 Nguyễn Khánh Vy 11A1 Toán Nguyễn Thị Tuyết Minh
4 Nguyễn Đức Mạnh 11A1 Toán Nguyễn Thị Tuyết Minh
5 Mầu Tiến Học 11A1 Toán Nguyễn Thị Tuyết Minh
6 Nguyễn Mai Hương 11A1 Văn Nguyễn Thị Chanh
7 Hà Thị Minh Anh 11A2 Văn Nguyễn Thị Chanh
8 Nguyễn Thị Tường Vy 11A1 Văn Nguyễn Thị Chanh
9 Nguyễn Thị Thùy Trâm 11A1 Văn Nguyễn Thị Chanh

10 Nguyễn Thị Hương Linh 11A1 Văn Nguyễn Thị Chanh
11 Đỗ Lê Trần Đạt 11A1 Anh Phú Thị Hoài Thu
12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11A7 Anh Phú Thị Hoài Thu
13 Nguyễn Danh Cường 11A1 Anh Phú Thị Hoài Thu
14 Phạm Hồng Duyên 11A7 Anh Phú Thị Hoài Thu
15 Đỗ Khắc Minh Khương 11A8 Anh Phú Thị Hoài Thu
16 Nguyễn Tá Anh 11A1 Lý Đinh Thị Liên
17 Nguyễn Bá Việt Thao 11A1 Lý Đinh Thị Liên
18 Nguyễn Đình Toàn 11A1 Lý Đinh Thị Liên
19 Nguyễn Đức Trung 11A1 Hóa Đức Thị Lan
20 Nguyễn Chí Hùng 11A5 Hóa Đức Thị Lan
21 Trần Lan Anh 11A1 Hóa Đức Thị Lan
22 Nguyễn Thị Thùy Linh 11A1 Sinh Doãn Thị Bính
23 Nguyễn Thị Hoài Linh 11A6 Sinh Doãn Thị Bính
24 Nguyễn Trà My 11D1 Sinh Doãn Thị Bính
25 Lê Trần Thị Ánh Tuyết 11A7 Sử Đặng Thị Thanh Trà
26 Hà Nhật Linh 11A1 Sử Đặng Thị Thanh Trà
27 Mầu Thu Hoài 11A1 Sử Đặng Thị Thanh Trà
28 Đỗ Thu Uyên 11A1 Địa Hoàng Thị Mai
29 Nguyễn Huy Tuệ Linh 11A7 Địa Hoàng Thị Mai
30 Phí Thị Bảo Châu 11D1 Địa Hoàng Thị Mai

Hoài Đức, ngày 27 tháng 2 năm 2023
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DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM 
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